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STT Tên cơ sở Địa chỉ kho bảo quản
Thời điểm thông 

báo đáp ứng

1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh 

Hoà

04 Quang Trung, phường Vạn Thắng, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
05/5/2019

2 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Ranh
97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
03/7/2019

3 Trung tâm y tế Cam Ranh
Tổ dân phố Lộc Thịnh, phường Cam Lộc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
10/7/2019

4 Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

 36 Yết Kiên, phường Vạn Thắng, Tp Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa  12/7/2019  Kho bảo 

quản thuốc

12/7/2019

5 Bệnh viện 22-12
34/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
11/9/2019

6 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Khu nhà B- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh 

Hoà. Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam, xã Diên 

An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

10/12/2019

7 Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kho khoa Dược-Số 19 Yersin, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 06/5/2020

8 Phòng tiêm chủng Tâm Đức
Tổ dân phố Tân Hoà 2, thị trấn Cam Đức, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
15/6/2020

Kho bảo quản thuốc, vắc xin

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, 

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC (Cập nhật đến ngày 20/3/2024)

Phạm vi hoạt động bảo quản

Kho bảo quản thuốc, vắc xin

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng

Bảo quản thuốc tân dược, thuốc Đông Y, thuốc từ 

dược liệu

Bảo quản vắc xin

Kho bảo quản thuốc, vắc xin

 Kho bảo quản thuốc, vắc xin

 Kho bảo quản thuốc

Kho bảo quản thuốc, vắc xin
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9 Trung tâm tiêm chủng Thiên Phúc
21 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Ninh Hiệp, 

thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.
17/6/2020

10
Hộ kinh doanh dịch vụ tiêm chủng Hùng 

Đức

53 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà
05/8/2020

11 Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Cam Lâm
204 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
07/9/2020

12 Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Cam Lâm
204 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện 

Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
07/9/2020

13

Cơ sở tiêm chủng VNVC Nha Trang- Công 

ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam- Chi nhánh 

thành phố Hồ Chí Minh

STH 22.20, 22.21, 22.22, Đường số 4, Khu đô 

thị mới Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

07/10/2020

14 Cơ sở tiêm chủng Tâm An
13 Trần Phú, Tổ Dân phố 09, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà
20/11/2020

15 Bệnh viện YHCT & PHCN Số 7 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

14/12/2020

16 Trung tâm y tế Vạn Ninh Thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Lương, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hoà

17/12/2020

17 Safpo 9 Khánh Hoà 2
Quốc lộ 1 A, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà.
25/12/2020

18 Trung tâm y tế Ninh Hoà
 TDP. Phú Thọ 2-P. Ninh Diêm - Ninh Hòa - 

Khánh Hòa.                                                                                                                                                                                                  
 28/12/2020      

Bảo quản vắc xin tại cơ sở tiêm chủng

Kho bảo quản thuốc, vắc xin

Kho bảo quản thuốc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kho bảo quản vắc xin

Kho bảo quản thuốc, vắc xin

Bảo quản vắc xin tại cơ sở tiêm chủng

Kho bảo quản thuốc

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng

Bảo quản vắc xin tại cơ sở tiêm chủng

Bảo quản vắc xin tại cơ sở tiêm chủng
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19 Trung tâm y tế Khánh Sơn
Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, 

tỉnh Khánh Hòa.
15/01/2021

20 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang

Lô 10 đường 19/5, Khu dân cư Vĩnh Điềm 

Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà.

04/01/2021

21
Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn 

Nha Trang

Lô 9-24 đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
04/01/2021

22 Trung tâm Y tế Diên Khánh
Quốc lộ 1 A, thôn Đông 1, xã Diên Điền, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.
04/01/2021

23
Cơ sở tiêm chủng Trung tâm vắc xin TNT 

Cam Ranh

Số 82, đường 22/8, phường Cam Thuận, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
23/02/2021

24 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hoà
Tổ dân phố 16, phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh 

Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
31/3/2021

25 Trung tâm Y tế  Nha Trang
Số 9 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
02/4/2021

26
Công ty TNHH Hệ thống Dịch vụ Y tế Thiên 

Phúc

03 Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
13/5/2021

27 Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi
Núi Sạn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà
20/5/2021

28 Trung tâm Y tế Cam Lâm
Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hoà                    
29/6/2021

Kho bảo quản thuốc

 Bảo quản thuốc

 Bảo quản Vắc xin 

Kho bảo quản thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng.

Kho bảo quản thuốc, vắc xin

Bảo quản vắc xin, dung môi dịch vụ

Kho bảo quản thuốc (thuốc tân dược, dược liệu, 

thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, hoá chất, sinh 

phẩm, vật tư y tế)

Kho bảo quản thuốc, vắc xin

Kho bảo quản thuốc, vắc xin

Kho bảo quản thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng.
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29 Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh
Tổ 6, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh Hoà
15/10/2021

30
Cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ TNT Ninh 

Hoà

543 Trần Quý Cáp, TDP2, phường Ninh Hiệp, 

thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.
16/11/2021

31 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ FAMILY
24 Nguyễn Huệ, TDP 7, phường Ninh Hiệp, thị 

xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.
22/11/2021

32
Phòng tiêm chủng POTEC 90 Cam Ranh- 

Khánh Hoà

2245 Hùng Vương, Tổ Dân phố Lợi Hoà, 

phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hoà

13/12/2021

33
Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Diên 

khánh

Số 7 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà
20/12/2021

34 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Mỹ Ca

414 Đại lộ Hùng Vương, Hoà Tiến, phường 

Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hoà

09/02/2022

35
Cơ sở tiêm chủng Trung tâm vắc xin TNT 

Cam Ranh

Số 82, đường 22/8, phường Cam Thuận, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
09/02/2022

36
Hộ kinh doanh Phòng tiêm vắc xin dịch vụ 

Tâm Đức

Tổ Dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị 

xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
21/02/2022

37 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang
57-59 Cao Thắng, phường Phước Long, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
07/3/2022

38 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Vaxcare
Xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hoà
05/5/2022

Bảo quản vắc xin

Bảo quản vắc xin, dung môi dịch vụ

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Bảo quản vắc xin

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng dịch vụ

 

 Bảo quản thuốc (Kho thuốc tân dược, thuốc từ 

dược liệu- cổ truyền, vật tư tiêu hao, hoá chất, sinh 

phẩm)

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Bảo quản thuốc, vắc xin tại cơ sở Khám, chữa bệnh 
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39
Cơ sở Trung tâm tiêm chủng vắc xin Ninh 

Hoà

594-596 Trần Quý Cáp, Tổ Dân phố 1, phường 

Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
13/5/2022

40
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 

Trang

Đường Trần Phú, Tổ Dân phố 1 Tây Sơn, 

phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà

16/6/2022

41 Bệnh xá Công an tỉnh Khánh Hoà
02 Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà
17/6/2022

42
Phòng tiêm chủng Vaccine City- Công ty 

TNHH đầu tư VK MEDICAL

Số 37 đường Văn Tiến Dũng, Khu đô thị VCN 

Phước Hải, phường Phước Hải, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa.

22/6/2022

43

Phòng tiêm chủng Tâm Đức 2- Cơ sở kinh 

doanh tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Tâm Đức 

2

Thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
22/6/2022

44
Cơ sở tiêm chủng UVC- Phòng khám đa 

khoa Nha Trang Uni Care

59 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
22/7/2022

45
Trung tâm tiêm chủng Minh Đan- Công ty 

TNHH Dược Minh Đan-KH

Lô A5 (20), Toà nhà chung cư PH Nha Trang, 

số 11 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

11/8/2022

46
Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Diên 

Phước

Số 11 tỉnh lộ 2, xã Diên Phước, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hoà
25/8/2022

47
Phòng tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Cam 

Ranh

2297 Đại lộ Hùng Vương, Tổ Dân phố Lợi 

Phúc, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hoà

01/12/2022

48
Phòng khám đa khoa Bảo An- Công ty 

TNHH Lê Huỳnh Group

364 Phạm Văn Đồng, Phường Cam Lợi, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
30/01/2023

Bảo quản thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế

Bảo quản thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế

 Kho bảo quản thuốc (tân dược, dược liệu, thuốc cổ 

truyền, vị thuốc cổ truyền), hoá chất, sinh phẩm, vật 

tư y tế

Bảo quản thuốc, vắc xin và sinh phẩm của cơ sở 

khám chữa bệnh và cơ sở tiêm chủng ở điều kiện 

nhiệt độ 2-8 độ C

Bảo quản vắc xin

Bảo quản vắc xin 

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng ở điều kiện 

nhiệt độ 2-8 độ C

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng

Bảo quản vắc xin của cơ sở tiêm chủng dịch vụ

Bảo quản vắc xin
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49
Cơ sở Tiêm chủng Trung tâm Vắc xin TNT 

Vạn Ninh

Tổ dân phố số 10, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hoà
19/4/2023

50 Phòng tiêm chủng Khánh Sơn
SN 08 Lạc Long Quân, Hạp Phú, Tô Hạp, huyện 

Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà
01/6/2023

51
Hộ kinh doanh Trung tâm tiêm chủng dịch 

vụ Gold

Bờ kè Bắc Sông Cái- Trần Phú, thị trấn Diên 

Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà
20/7/2023

52 Viện Pasteur Nha Trang
06-08-10 Trần Phú, phường Xương Huân, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
13/9/2023

53
Hộ kinh doanh Trung tâm tiêm chủng dịch 

vụ Gold 2

800 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
09/10/2023

54
Phòng khám đa khoa Tín Đức thuộc Công ty 

TNHH MTV Vinh Sơn

69 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
09/10/2023

55
Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh 

Hoà

Số 1 thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hoà
18/10/2023

56 Cơ sở tiêm chủng KIH
36 Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
02/01/2024

57

Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ VCN 

thuộc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Y 

dược Sài Gòn

Số 51 Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Điềm 

Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

18/3/2024

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng

 - Bảo quản vắc xin, sinh phẩm nhiệt độ lạnh từ 2-8 

độ C

 - Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ âm từ -25 độ C đến -

15 độ C và từ -80 độ C đến -60 độ C 

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng ở điều kiện 

nhiệt độ 2-8 độ C

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng ở điều kiện 

nhiệt độ 2-8 độ C

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng nhiệt độ lạnh từ 

2-8 độ C

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng nhiệt độ lạnh từ 

2-8 độ C

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng nhiệt độ lạnh từ 

2-8 độ C

Bảo quản thuốc, hoá chất, sinh phẩm, vật tư y tế

Bảo quản vắc xin cơ sở tiêm chủng nhiệt độ lạnh từ 

2-8 độ C
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58
Hộ Kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Vắc 

xin VCN 

STH31.17 Thích Quảng Đức, phường Phước 

Hải, thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
22/3/2024

 

Vắc xin và sinh phẩm bảo quản ở điều kiện nhiệt độ 

2-8 độ C.


